
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1 Hợp tác xã Vận tải Vình Cửu 60H06192 Tải 1600/2025 15/04/2025 15/04/2028

2 60F00588 Hợp đồng HĐ7526006980 19/05/2026 19/05/2029

3 60B05667 Hợp đồng 837HĐ/2025 25/04/2025 25/04/2029

4 60H26807 Tải XT7526005001 13/04/2026 13/04/2027

5 60H19085 Hợp đồng HĐ7526008107 05/06/2026 05/06/2027

6
Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng 

Nai
60H10846 Tải 1051/2023 14/03/2023 14/03/2030

7 60H10702 Tải 1058/2023 14/03/2023 14/03/2030

8

9

10
CN Tam Hiệp Công ty CP Xe 

khách Phương Trang Futabuslines
50F03896 Buýt 096BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

11 50F03858 Buýt 089BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

12 50F03864 Buýt 090BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

13 50F03868 Buýt 091BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

14 50F03869 Buýt 092BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

15 50F03882 Buýt 093BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

16 50F03886 Buýt 094BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

17
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
60H15285 Buýt 018BUS/2024 08/07/2024 31/12/2026

18 60F00680 Buýt XB7525000098 18/07/2025 31/12/2026

19 60F00671 Buýt XB7525000097 18/07/2025 31/12/2026

20 60F00227 Buýt 116BUS/2024 30/12/2024 31/12/2026

21 50H43306 Hợp đồng HĐ7526004623 06/04/2026 06/04/2027

22 60H15173 Hợp đồng HĐ7526008485 11/06/2026 31/12/2027

23 60H09053 Tải 3316/2022 07/11/2022 07/11/2029

24 63H05054 Hợp đồng HĐ7525086552 26/12/2025 26/12/2027

25
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài 

Lộc Phát
60C36179 Tải 19955/2019 10/10/2019 03/09/2026

26 60C24669 Tải 19953/2019 10/10/2019 03/09/2026

27 51B28002 Hợp đồng 0326HĐ/2020 07/02/2020 03/09/2026

28 60B05586 Hợp đồng 2362HĐ/2019 11/11/2019 03/09/2026

29 60B04399 Hợp đồng 2314HĐ/2019 04/11/2019 03/09/2026

30 61B03190 Hợp đồng 0303HĐ/2020 30/01/2020 03/09/2026

31 60C47226 Tải 1943/2024 03/05/2024 31/12/2029

32
CN Đồng Nai - Công ty TNHH 

Đồng Thúy
60H16040 Taxi TX7525086320 22/12/2025 22/12/2027

33 60H16181 Taxi 418TX/2024 16/07/2024 16/07/2026

34 60H36713 Taxi TX7525084280 13/11/2025 13/11/2027

35 60H16233 Taxi 433TX/2024 09/09/2024 09/09/2026

36
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60V2817 Tải 4212/2024 17/07/2024 17/07/2029

37 60C24665 Tải 453/2024 21/02/2024 21/02/2029

38 60H40366 Hợp đồng HĐ7526009887 07/07/2026 07/07/2028
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39
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bắc Nam
60H19016 Container 836CT/2024 08/07/2024 08/07/2031

40 60H21815 Tải XT7525004899ĐK 24/06/2025 24/06/2032

41 60H30420 Tải XT7525005938ĐK 21/07/2025 21/07/2032

42 60H19793 Container 959CT/2024 12/08/2024 12/08/2031

43
CN Công ty CP Ánh Dương Việt 

Nam
50E06358 Taxi TX7525083624 04/11/2025 04/11/2027

44 50E06017 Taxi TX7525083625 04/11/2025 04/11/2027

45 50E06794 Taxi 7525083623 04/11/2025 04/11/2027

46 50E06402 Taxi TX7525083627 04/11/2025 04/11/2027

47 50E06005 Taxi TX7525083628 04/11/2025 04/11/2027

48 50E05331 Taxi TX7525084065 11/11/2025 11/11/2027

49 50E05070 Taxi TX7525084064 11/11/2025 11/11/2027

50
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
60C43167 Tải XT7525004804 23/06/2025 23/06/2028

51
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
60H21970 Tải 726/2025 17/02/2025 17/02/2027

52 60H23860 Tải XT7525082815 21/10/2025 21/10/2027

53 60C47259 Tải XT7526000023 05/01/2026 05/01/2028

54 60H21912 Tải 727/2025 17/02/2025 17/02/2028

55 60H30142 Tải 1490/2025 08/04/2025 08/04/2028

56 60H26951 Tải 1410/2025 01/04/2025 01/04/2028

57 49H00603 Tải 5985/2024 02/12/2024 02/12/2027

58 77H00017 Tải XT7526004437 02/04/2026 02/04/2029

59 60C03407 Tải XT7525003789 19/05/2025 19/05/2028

60 72H01483 Tải XT7526000807 19/01/2026 19/01/2028

61 68H04763 Hợp đồng 1309HĐ/2024 05/08/2024 05/08/2026

62
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa 

Phát
60C51790 Tải 614/2023 08/02/2023 08/02/2030

63 60H05784 Tải 2697/2022 20/07/2022 20/07/2029

64 60H02480 Tải 2022/2023 22/06/2023 22/06/2030

65 60H07245 Tải 1758/2022 20/05/2022 20/05/2029

66 50H23770 Tải 1880/2023 08/06/2023 08/06/2030

67 60H05027 Tải 5196/2021 30/12/2021 30/12/2028

68 60H07798 Tải 2817/2022 15/08/2022 15/08/2029

69
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tín 

Phát
60H27406 Hợp đồng HĐ7526003185 10/03/2026 10/03/2028

70 60H22494 Tải 1263/2025 24/03/2025 24/03/2027

71
Công ty CP Vận tải và Dịch vụ 

911 Group Future
60H22990 Taxi 381TX/2025 18/03/2025 18/03/2027

72 60H30211 Taxi TX7525000986 16/05/2025 16/05/2027

73 60H22812 Taxi 410TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

74 60H29824 Taxi TX7525001032 23/05/2025 23/05/2027

75 60H22155 Taxi 442TX/2025 27/03/2025 27/03/2027

76 60H22572 Taxi 274TX/2025 12/03/2025 12/03/2027

77 60H22448 Taxi 273TX/2025 10/03/2025 10/03/2027

78 60H30546 Taxi TX7525001030 23/05/2025 23/05/2027

79 60H22834 Taxi 382TX/2025 18/03/2025 18/03/2027

80 60H22964 Taxi 379TX/2025 18/03/2025 18/03/2027



81 60H29501 Taxi TX7525001024 23/05/2025 23/05/2027

82 60H22441 Taxi 405TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

83 60H22405 Taxi 443TX/2025 27/03/2025 27/03/2027

84 60H22717 Taxi 458TX/2025 27/03/2025 27/03/2027

85 60H22194 Taxi 452TX/2025 27/03/2025 27/03/2027

86 60H22487 Taxi 403TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

87 60H22316 Taxi 421TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

88 60H22093 Taxi 422TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

89 60H22013 Taxi 425TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

90 60H22662 Taxi 407TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

91 60H22618 Taxi 389TX/2025 18/03/2025 18/03/2027

92 60H29973 Taxi TX7525001027 23/05/2025 23/05/2027

93 60H22747 Taxi 448TX/2025 27/03/2025 27/03/2027

94 60H22528 Taxi 450TX/2025 27/03/2025 27/03/2027

95 60H41207 Taxi TX7526002727 02/03/2026 02/03/2029

96 60H41988 Taxi TX7526002728 02/03/2026 02/03/2029

97 60H38356 Taxi TX7526002723 02/03/2026 02/03/2029

98 60H34377 Taxi TX7525001281 28/08/2025 28/08/2027

99
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
50H43880 Container 334CT/2024 27/03/2024 27/03/2029

100 60LD04074 Tải XT7525082305 08/10/2025 08/10/2030

101 60H06358 Tải XT7525003945 22/05/2025 22/05/2030

102
Hợp tác xã Thương mại dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
50E15703 Tải XT7525004264 05/06/2025 05/06/2027

103 50E87597 Tải XT7526009875 07/07/2026 07/07/2031

104 60H33887 Tải XT525081445 26/09/2025 26/09/2029

105 Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận 60H30598 Tải XT7525006969ĐK 06/08/2025 06/08/2030

106 51H11494 Tải 749HĐ/2025 21/04/2025 21/04/2030

107 60H30109 Hợp đồng HĐ7525001855 02/07/2025 02/07/2030

108 61H13047 Tải XT7525006688 01/08/2025 01/08/2030

109
Hợp tác xã Nông nghiệp Thương 

mại dịch vụ Mã Đà
60H03256 Container 976CT/2024 14/08/2024 14/08/2026

110
Công ty TNHH MTV Mô tô taxi 

Trần Hồ
60H24174 Tải XT7525008196 03/09/2025 03/09/2032

111 60H23823 Tải XT7525005039 30/06/2025 30/06/2032

112 60H24187 Tải XT7525008197 03/09/2025 03/09/2032

113 60H23840 Tải XT7525003546ĐK 12/05/2025 12/05/2032

114 60LD03950 Container 637CT/2023 30/10/2023 30/10/2030

115 60H39667 Tải XT7526004316 01/04/2026 01/04/2033

116 60H39530 Tải XT7526004315 01/04/2026 01/04/2033

117 60H23813 Tải XT7525004149 02/06/2025 02/06/2032

118 60H18552 Tải 1976/2024 06/05/2024 06/05/2031

119 60C12494 Tải XT7525004406 11/06/2025 11/06/2032

120 60H18387 Tải 1548/2024 01/04/2024 01/04/2031

121
CN Hợp tác xã Hòa Bình Xanh 

tại Đồng Nai
60E00431 Taxi 162TX/2022 28/10/2022 28/10/2029

122
CN Công ty CP TĐ Mai Linh 

tại Đồng Nai
60E00033 Taxi 485TX/2021 10/11/2021 10/11/2026

123 60A69141 Taxi 231TX/2021 08/11/2021 30/10/2026



124 Công ty TNHH Gia Tuấn 60H21355 Container 1312CT/2024 20/12/2024 20/12/2031

125 60C52888 Container 1085CT/2020 10/11/2020 05/11/2027

126
Công ty TNHH MTV Vận tải 

Thiên Huế
60C18510 Tải 4313/2024 25/07/2024 25/07/2031

127 60C49471 Tải XT525005272 07/07/2025 07/07/2032

128 60C14423 Tải 4317/2024 25/07/2024 25/07/2031

129
Công ty TNHH Mai Linh Đông 

Nam Bộ
60A12159 Taxi TX7525001221 20/08/2025 20/08/2027

130 60H21685 Taxi 143TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

131 60H21405 Taxi 154TX/2025 24/02/2025 24/02/2027

132 60H12613 Taxi TX7526000507 12/01/2026 12/01/2028

133 60H39131 Taxi TX7526001064 22/01/2026 22/01/2028

134 60H38972 Taxi TX7526001065 22/01/2026 22/01/2028

135 60H38851 Taxi TX7526001067 22/01/2026 22/01/2028

136 60H38281 Taxi TX7526001069 22/01/2026 22/01/2028

137 60H38687 Taxi TX7526001070 22/01/2026 22/01/2028

138 60H29804 Taxi TX7525001057 27/06/2025 27/06/2027

139 60H30021 Taxi TX7525001060 27/06/2025 27/06/2027

140 60H38413 Taxi TX7525001062 27/06/2025 27/06/2027

141 60H30431 Taxi TX7525001065 27/06/2025 27/06/2027

142 60H30473 Taxi TX7525001066 27/06/2025 27/06/2027

143 60H30474 Taxi TX7525001067 27/06/2025 27/06/2027

144 60H30510 Taxi TX7525001068 27/06/2025 27/06/2027

145 60H30852 Taxi TX7525001071 27/06/2025 27/06/2027

146 60H30908 Taxi TX7525001072 27/06/2025 27/06/2027

147 60H30963 Taxi TX7525001073 27/06/2025 27/06/2027

148 60H30997 Taxi TX7525001074 27/06/2025 27/06/2027

149 60H20813 Taxi 551TX/2024 11/12/2024 11/12/2026

150 60E00891 Taxi 114TX/2025 15/01/2025 15/01/2027

151 60E02233 Taxi X7525001222 20/08/2025 20/08/2027

152 60H21330 Taxi 368TX/2025 18/03/2025 18/03/2027

153 60H21728 Taxi 369TX/2025 18/03/2025 18/03/2027

154 60E02229 Taxi TX7526005030 13/04/2026 13/04/2028

155 60E02266 Taxi TX7526005032 13/04/2026 13/04/2028

156 60E02296 Taxi TX7526005034 13/04/2026 13/04/2028

157 60H12911 Taxi TX7526005035 13/04/2026 13/04/2028

158 60E02264 Taxi TX7526005529 30/04/2026 30/04/2028

159 60E01006 Taxi TX7526005530 30/04/2026 30/04/2028

160 60E02213 Taxi TX7526005531 30/04/2026 30/04/2028

161 60H21183 Taxi 153TX/2025 24/02/2025 24/02/2027

162 60H21628 Taxi 155TX/2025 24/02/2025 24/02/2027

163 60H21734 Taxi 156TX/2025 24/02/2025 24/02/2027

164 60H21903 Taxi 158TX/2025 24/02/2025 24/02/2027

165 60H21908 Taxi 159TX/2025 24/02/2025 24/02/2027

166 60E02211 Taxi TX7525001051 27/06/2025 27/06/2027

167 60H29607 Taxi TX7525001052 27/06/2025 27/06/2027

168 60H29724 Taxi TX7525001054 27/06/2025 27/06/2027

169 60H29732 Taxi TX7525001055 27/06/2025 27/06/2027

170 60H29965 Taxi TX7525001058 27/06/2025 27/06/2027

171 60H29977 Taxi TX7525001059 27/06/2025 27/06/2027



172 60H30184 Taxi TX7525001061 27/06/2025 27/06/2027

173 60H30185 Taxi TX7525001062 27/06/2025 27/06/2027

174 60H30223 Taxi TX7525001063 27/06/2025 27/06/2027

175 60H30408 Taxi TX7525001064 27/06/2025 27/06/2027

176 60H12507 Taxi TX7526000495 12/01/2026 12/01/2028

177 60H12040 Taxi TX7526000496 12/01/2026 12/01/2028

178 60H12558 Taxi TX7526000497 12/01/2026 12/01/2028

179 60H12240 Taxi TX7526000498 12/01/2026 12/01/2028

180 60H12398 Taxi TX7526000500 12/01/2026 12/01/2028

181 60H12656 Taxi TX7526000510 12/01/2026 12/01/2028

182 60A12200 Taxi 132TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

183 60H21978 Taxi 146TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

184 60H20771 Taxi 133TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

185 60H21119 Taxi 134TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

186 60H21174 Taxi 135TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

187 60H21176 Taxi 136TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

188 60H21246 Taxi 137TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

189 60H21306 Taxi 138TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

190 60H21343 Taxi 139TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

191 60H21376 Taxi 140TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

192 60H21395 Taxi 141TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

193 60H21424 Taxi 142TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

194 60H21770 Taxi 144TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

195 60H21887 Taxi 145TX/2025 23/01/2025 23/01/2027

196 Công ty CP Quốc tế TM Grow 60C07888 Tải XT7525005607 14/07/2025 14/07/2032

197 Công ty CP Dầu khí Hồng Hà 50H14409 Container 941CT/2024 09/08/2024 09/08/2031

198 50H14467 Container 942CT/2024 09/08/2024 09/08/2031

199 50H14429 Container 943CT/2024 09/08/2024 09/08/2031

200 50H14491 Container 939CT/2024 09/08/2024 09/08/2031

201 50H14482 Container 940CT/2024 09/08/2024 09/08/2031

202
Công ty TNHH Thương mại 

Quốc tế Tiếp vận xanh
51B13896 Tải 463ĐK/2025 24/04/2025 24/04/2032

203
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thống 

Nhất
60H04606 Đầu kéo 150ĐK/2024 08/11/2024 08/11/2026

204 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 50H85282 Cố định CĐ7525000362 09/07/2025 31/12/2026

205 93C02388 Tải XT7024002253 11/07/2024 11/07/2026

206 93C04031 Tải XT7024004314 20/12/2024 20/12/2029

207

CN TP Hồ Chí Minh Công ty cổ 

phần xe khách 

Phương Trang FUTABUSLINES

51B40460 Trung chuyển TC7525081225 24/09/2025 24/09/2032

208 51B40680 Trung chuyển TC7525081226 24/09/2025 24/09/2032

209 51B40734 Trung chuyển TC7525081227 24/09/2025 24/09/2032

210 51B40795 Trung chuyển TC7525081228 24/09/2025 24/09/2032

211 51F81037 Trung chuyển TC7025000003 20/01/2025 20/01/2032

212 51F81832 Trung chuyển TC7025000004 20/01/2025 20/01/2032

213 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tiến 93C12110 Tải XT7525006923 05/08/2025 05/08/2026

214 93H01792 Tải XT7525084396 17/11/2025 17/11/2026

215 93C14748 Tải XT7525081154 23/09/2025 23/09/2026



216
Hợp tác xã  Dịch vụ vận tải hàng 

hóa hành khách Bù Đăng
93C08605 Tải XT7025001704 05/05/2025 05/05/2027

217
Công ty TNHH Vận tả Thành 

Công
93B00365 Hợp đồng HĐ7025000451 09/04/2025 09/04/2032

218 93B00552 Hợp đồng HĐ7025000462 10/04/2025 10/04/2032

219 93F00045 Hợp đồng HĐ7026006280 08/05/2026 08/05/2033

220 93B00552 Hợp đồng HĐ7025000462 10/04/2025 10/04/2032

221 HTX Như Quỳnh GPS 93F00578 Hợp đồng HĐ7024000522 01/08/2024 16/11/2027

222 60H08383 Tải XT7024003381 19/10/2024 19/10/2026

223 93C09729 Tải XT7025000465 06/02/2025 06/02/2027

224 93H03261 Tải XT7525005331 08/07/2025 08/07/2026

225 93F00609 Hợp đồng HĐ7525002476 19/08/2025 19/08/2026

226 48H00556 Tải XT7024002596 02/08/2024 15/12/2026

227 93C09251 Tải XT7525006291 25/07/2025 25/07/2026

228 54Z5397 Tải XT7525083816 07/11/2025 07/11/2026

229 93H02056 Tải XT7526009621 02/07/2026 02/07/2027

230 Hợp tác xã Vận tải Chơn Thành 93C10433 Tải XT7024004214 12/12/2024 12/12/2029

231
Công ty TNHH MTV Nông sản 

Quỳnh Trung
93C04906 Container CO7023000114 03/04/2023 03/04/2030

232 93C12020 Đầu kéo ĐK7023000408 23/11/2023 01/01/2028

233 93C10371 Container CO7023000243 04/05/2023 04/05/2030

234 93C05171 Đầu kéo ĐK7023000409 23/11/2023 01/08/2028

235 93C05222 Container CO7023000149 07/04/2023 01/08/2028

236 93C10321 Container CO7023000138 07/04/2023 07/04/2030

237 93C05215 Container CO7023000139 07/04/2023 07/04/2030

238 93C12083 Đầu kéo ĐK7023000407 23/11/2023 01/01/2028

239 93C05472 Container CO7023000181 14/04/2023 14/04/2030

240 Công ty CP TĐ Vận tải Sài Gòn 60E00633 Taxi 063TX/2022 17/05/2022 17/05/2029

241
Hợp tác xã Dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Xuân Lộc
60H00096 Tải 595/2025 11/02/2025 11/02/2027

242 60C11493 Tải 5874/2024 20/11/2024 20/11/2026

243 60C22800 Tải 6550/2024 30/12/2024 30/12/2026

244 60H32236 Hợp đồng HĐ7526005318 20/04/2026 20/04/2028

245 60H16989 Hợp đồng 422HĐ/2025 13/03/2025 13/03/2027

246
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công
50E29293 Trung chuyển TC7526001001 21/01/2026 21/01/2031

247 93G00039 Trung chuyển TC7024000006 19/01/2024 19/01/2029

248 93E00159 Trung chuyển TC7024000007 04/02/2024 04/02/2029

249 93E00035 Trung chuyển TC7025000005 22/01/2025 22/01/2032
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